
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 32 1011 UBT (P) 4cm/VMCNS 2lần

7 2 58 6006 SSD độ II-III

7 3 28 DDT UBT (T) 6 cm

8 4 50 4004 UBT (P) 5cm

8 5 33 0020 NXTC 10tuần + VS II

8 6 29 1011 UBT (P) 7cm

8 7 42 DDT UBT (T) 7 cm

8 8 43 2002 UBT (T) 7 cm

9 9 50 4024 UBT 2bên  6cm

9 10 30 0000 UBT 10cm tái phát/VMC

9 11 32 0010 LNMTC 2BT 5cm/Mong con

9 12 23 DDT UBT (T) 8 cm

9 13 35 2012 UBT (T) 4 cm

11 14 31 0000 VS I

11 15 29 0010 NXTC 12tuần + VS I

11 16 31 2002 UBT (P) 5cm

11 17 26 1001 UBT (T) 4 cm

4 0 0

7 1 57 2002 SSD độ II-III

7 2 36 1011 VS 2 + UBT (P)  6cm

8 3 33 2002 UBT (T) 6 cm

8 4 38 1001 UBT (T) 5 cm

8 5 50 4014 TSĐGKĐHNMTC

8 6 41 0000 UXTC + UBT (T) 5cm/VS I

8 7 27 ĐT UBT (P) 6cm

NGỮ + TT.HOẠT

THỌ + BẢO ANH + TT.DUNG

THỌ + TT.DUNG

THỌ + TT.DUNG

M.TUẤN.BM + TT.LÁNH

M.TUẤN.BM + TT.LÁNH

HUỲNH HẢI + TT.HẠNH(S) + TT.THIỀU(C)

LƯU + CHUỒN + TT.LIÊU

LƯU + CHUỒN + TT.LIÊU

NGỮ + TT.HOẠT

HƯNG + TT.LIÊU

HƯNG + TT.LIÊU

ĐỖ HIẾU + TT.NGUYỄN MINH

ĐỖ HIẾU + TT.NGUYỄN MINH

BPNGA + LÊ DIỆP + TT.NGUYỄN MINH

BPNGA + LÊ DIỆP + TT.NGUYỄN MINH

BÁ + Q.HƯƠNG + TT.TIÊN

BÁ + Q.HƯƠNG + TT.TIÊN

BÁ + Q.HƯƠNG + TT.TIÊN

H.HIỆP + TT.NGUYỆT

H.HIỆP + TT.NGUYỆT

HƯNG +  NHỊNH.BM + TT.LIÊU

BS PHẨU THUẬT

MỸ NGỌC + TT.QUYÊN(S) + TT.PHƯỢNG(C)

Q.KHOA + THIÊN TRANG + TT.SỸ

THU THỦY + Q.KHOA + THIÊN TRANG

Q.KHOA + TT.SỸ

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NSBTC + ổ bụng, Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ , TTTXT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 24/05/2010 đến ngày 30/05/2010 (Tuần2)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

LÊ THỊ CAO TRÍ

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ DUYÊN

MẠC UYÊN TƯỜNG NHẠN

PHẠM THỊ KIM TUYẾN

TRẦN THỊ KIM HÀI

NGUYỄN THỊ BẠCH

NGUYỄN THANH THẢO

NGUYỄN THỊ HỒNG

NGUYỄN HOÀNG THANH

PHẠM THỊ CHUNG

HỒ THỊ CHÂU

BN TNTC

NGUYỄN THỊ VÂN

TRỊNH HỒNG HẠNH

LÊ THỊ NGỌC ÁNH

VÕ THỊ THỦY

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ TRƯNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN

NGUYỄN THỊ KHANH

LƯU THỊ THANH NHƯ

NGUYỄN THỊ HUẾ

NGUYỄN THỊ CAM

THÁI BÌNH MINH

3809

4125

3713

3815

3854

3825

3439

3970

3777

SHC

3762

3504

3820

4251

3950

3824

3853

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3943

4115

4004

3715

PM

Ngày: 24/05/2010 

Ngày: 25/05/2010 

3770

3852

3766

3683



9 8 44 1001 LNMTCBT(T)6cm+ UXTC nhỏ

9 9 38 1031 LNM cơ TC + 2PP

9 10 30 2012 UBT (P) 12cm

9 11 36 2002 UBT (P) 8cm

9 12 35 2012 UBT (P) 4cm

11 13 60 2022 UBT (T) 6 cm

11 14 31 2002 UBT (P) 7cm

11 15 28 1001 UBT 2bên  7cm

11 16 34 1001 LNMTC2BT     cm

11 17 23 1001 UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 39 2002 SSD độ II

7 2 43 3013 UBT (P) 6cm/VMC Bóc UBT

7 3 44 4004 NXTC dưới niêm mạc

7 4 34 1001 UBT (P) 7cm

7 5 36 2002 UBT (T) 6 cm

8 6 45 3003 UXTC 8 tuần

8 7 43 1001 LNMTC 2BT  4cm

8 8 19 ĐT UBT (T) 8 cm

8 9 43 1001 U bì BT(P) 6cm

8 10 24 0000 UBT (P) 4cm

9 11 51 4004 UXTC 12tuần

9 12 28 0010 LNMTCBT (T) 5cm + VS II

9 13 33 ĐT UBT (P) 6cm

9 14 40 4004 UBT (T) 7 cm

11 16 20 ĐT UBT (P) 8cm

11 17 41 1001 U bì BT(T) 7cm

11 18 41 2002 UBT 2bên  6cm

9 18 33 1001 VS II + UBT (T)  5cm

0 0

H.TUẤN + TT.ĐỨC

MINH TÂM + TT.THANH

MINH TÂM + TT.THANH

HỒ PHƯỢNG + TT.HỮU

PHAN NGA + TRÚC ANH + TT.BÍCH

PHAN NGA + TRÚC ANH + TT.BÍCH

PHAN NGA + TT.BÍCH

H.TUẤN + TT.ĐỨC

H.TUẤN + TT.ĐỨC

NAM ANH + TT.THU

NAM ANH + TT.THU

V.THÀNH + NHẬT + TT.ĐÀO

V.THÀNH + NHẬT + TT.ĐÀO

V.THÀNH + TT.ĐÀO

HỒ PHƯỢNG + TT.HỮU

Q.HIẾU + TT.HƯƠNG

Q.HIẾU + TT.HƯƠNG

H.THẮM + TT.THỌ(S) + TT.N.MINH(C)

Q.THANH + HƯNG.TTĐT + LIÊU

HƯNG.TTĐT + LIÊU

HƯNG.TTĐT + LIÊU

CHƯƠNG + NGÂN + TT.DƯƠNG THẢO

HÀ2 + TT.LINH

HÀ2 + TT.LINH

TR.THẢO + Đ.TRỌNG + TT.QUẾ

TR.THẢO + TT.QUẾ

TR.THẢO + TT.QUẾ

CHƯƠNG + NGÂN + TT.DƯƠNG THẢO

CHƯƠNG + NGÂN + TT.DƯƠNG THẢO

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC, CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Cắt PP có u + Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

HỒ THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ GÁI

PHAN THỊ PHƯƠNG THÚY

NGUYỄN THỊ SỰ

DƯƠNG MINH HẠNH

NGUYỄN THỊ HUYỀN

LÊ THỊ THANH HẰNG

HOÀNG THỊ THƯƠNG

ĐẶNG THỊ TOÁN

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

VÕ THỊ HUYỀN

TỪ THỊ KIỀU TRANG

LÊ THỊ GẤM

CHIÊM THỊ PHƯỢNG

PHẠM THỊ MỸ DUNG

HUỲNH THỊ DIỄM HƯƠNG

MAI KIM PHƯƠNG

PHAN THỊ BÁCH

VÕ THỊ TRINH

TRẦN THỊ THANH THỦY

PHẠM THỊ THANH THỦY

TRƯƠNG ANH THƯ

DƯƠNG HOÀI NHI

BN TNTC

HUỲNH THỊ LỄ

NGUYỄN THỊ LOAN

HUỲNH THỊ THU TRANG

LÂM THỊ LỆ

LÊ THỊ HUỆ

3875

3880

4143

3902

4265

4142

4033

3874

4030

4234

3917

4260

1657

3865

4042

3788

3858

3876

3842

3718

4186

3813

3912

4190

3810

4232

3793

3859

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 26/05/2010 

Ngày: 27/05/2010 



4 0 0

7 1 47 3023 SSD độ III

7 3 37 0010 VS II

8 4 52 4013 UXTC 12tuần

8 5 29 1031 UBT 2bên 7cm/VMC

8 6 30 1011 VSII

8 7 26 0010 UBT (T) 6 cm

8 8 27 1001 UBT (T) 6 cm

9 9 50 3003 UXTC 12tuần

9 10 34 1001 UBT (T) 8 cm

9 11 23 ĐT U bì BT(P) 6cm

9 12 34 0000 LNMTC 2BT 6cm

9 13 39 2012 UBT (P) 6cm

11 14 35 ĐT NXTC (dưới niêm)

11 15 23 0000 UBT (P) 4cm

11 16 28 0020 UBT(T)8cm/Mong con,VMCTNTC

4 0 0

7 1 52 5005 SSD độ II-III

7 2 38 2002 TSPTNMTC + Polype lòng TC

7 3 24 0000 UBT (T) 6cm

8 4 47 3013 UBT (T) 6 cm

8 5 34 2022 UBT (P) 6cm,CĐPB:UXTC

8 6 26 0000 VS I

8 7 36 2012 UBT (P) 6cm

8 8 44 1001 UBT (P) 8cm

9 10 47 2002 UXTC 12 tuần

9 11 27 0000 VS I + UBT (P) 4cm

9 12 26 ĐT UBT (T) 8 cm

9 13 29 0010 UBT (T) 6 cm

9 14 37 0000 UBT 2bên  8cm

11 15 32 3002 UBT (T) 6 cm/VMC 3lần

D.MINH + TT.LINH

D.MINH + TT.LINH

HỒ HOA + TT.THIỀU

HỒ HOA + TT.THIỀU

THƯƠNG + TT.THANH

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + TT.HẠT

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + TT.HẠT

NGỌC HẢI + TT.HẠT

K.HOÀNG + TT.THIÊM

K.HOÀNG + TT.THIÊM

D.MINH + PHẠM HẢI + TT.LINH

THƯƠNG.BM + TT.NHÂN

THƯƠNG.BM + TT.NHÂN

NG.TRANG + ĐEM(S) + TT.DUNG(C)

MỸ NHI + N.DIỆP + TT.LIÊU

N.DIỆP + TT.LIÊU

N.DIỆP + TT.LIÊU

X.CẨM + N.ĐIỆP1 + TT.UYÊN

X.CẨM + TT.UYÊN

X.CẨM  + TT.UYÊN

Q.TUẤN + TT.ĐỨC

Q.TUẤN + TT.ĐỨC

THƯƠNG.BM + TT.NHÂN

THỐNG + TT.D.THẢO

M.LOAN + N.QUANG + TT.LÁNH

M.LOAN + N.QUANG + TT.LÁNH

M.LOAN + TT.LÁNH

TR.HẠNH + TT.THƯ

TR.HẠNH + TT.THƯ

NGỮ + TT.HÀ NHUNG(S) + KHANH(C)

THỐNG + M TUYẾT + TT.D.THẢO

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC , CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ MỸ

LÊ THỊ LIỄU

ĐINH THỊ MAI NGHIỆM

PHẠM THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT

NGUYỄN THỊ HUỲNH NHUNG

LÊ THỊ THANH THÚY

TRẦN THỊ ÁNH

TRẦN NGỌC PHƯỢNG

PHẠM MỸ NGỌC

CAO THỊ BẠCH TUYẾT

NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN KIỀU OANH

NGUYỄN THỊ HUYỀN

TRẦN THỊ NGUYỆT

LÊ THỊ MINH

PHẠM THÚY HẰNG

HÀ THỊ THU HƯƠNG

BN TNTC

HUỲNH THỊ LỆ

NGUYỄN THỊ XUÂN HƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU DUNG

NGUYỄN THỊ GẠO

PHẠM THỊ TÌNH

TRẦN THỊ MI SA

BN TNTC

HUỲNH THỊ HOA

TRẦN THỊ NGỌC YẾN

PHẠM KIM VÂN

TRẦN THỊ XUÂN ĐẢO

3922

4247

4011

4015

3936

4014

3932

4231

4058

3956

4243

3923

3901

3895

4126

3482

4225

4061

4053

4176

3921

3802

4180

4240

3879

4250

3954

3925

3962

Thứ: SÁU 
Ngày: 28/05/2010 



11 16 35 2002 LNMTCBT (T) 8cm

11 17 38 0010 LNMTCBT(P) 10cm+ VS II

11 18 42 0000 UBT (T) 8 cm

THĂNG.BM + NGỌC

THĂNG.BM + NGỌC

THƯƠNG + TT.THANHNS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

Ngày 20 tháng 5 năm 
2010

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ TỐ QUYÊN

NGUYỄN XUÂN HÀ LANG

NGUYỄN THỊ LAN

2672

4159

3756


